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TT Nôị dung thông tin của nhà trường Ghi chú 

I Thông tin nhà trường  

 Tên trường Tiểu học Vĩnh Xá  

 
Địa chỉ 

Thôn Đào Xá, xã Vĩnh Xá, huyện Kim 

Động, tỉnh Hưng Yên 

 

 Số ĐT .0369611666  

 Email C1vinhxakd.hungyen@moet.edu.vn  

 Năm thành lập trường Năm 1981  

 Diện tích đất 6200 m2  

 Trường đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 1  

 Trường đạt kiểm định chất lượng Mức độ 2  

  Số lớp  

II Thông tin về lớp học   

 Chia ra :   

 - Lớp 1 3  

 - Lớp 2 3  

 - Lớp 3 3  

 - Lớp 4 3  

 - Lớp 5 4  

 - Lớp học 2 buổi/ngày 16  

III. Thông tin về học sinh Tổng số Nữ Dân tộc 

3.1. Tổng số học sinh 588 288  

3.2. Quy mô chia ra theo lớp     

 - Học sinh lớp 1 99 56  

 - Học sinh lớp 2 117 70  

 - Học sinh lớp 3 102 50  

 - Học sinh lớp 4 116 56  

 - Học sinh lớp 5 124 56  

3.3. Quy mô chia ra theo độ tuổi    

 - Dưới 6 tuổi    

 - 6 tuổi 98 56  

 - 7 tuổi 116 71  

 - 8 tuổi 102 49  
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I Thông tin nhà trường  

 - 9 tuổi 118 56  

 - 10 tuổi 123 55  

 - Trên 10 tuổi 3 1  

 
Trong đó học sinh đi học đúng tuổi 

   

 - Học sinh 6 tuổi học lớp 1 98 98  

 - Học sinh 7 tuổi học lớp 2 115 70  

 - Học sinh 8 tuổi học lớp 3 100 49  

 - Học sinh 9 tuổi học lớp 4 116 56  

 - Học sinh 10 tuổi học lớp 5 122 55  

3.4. Trong tổng quy mô có:    

 - Học sinh mới tuyển đầu cấp 98   

 Trong đó học sinh 6 tuổi vào lớp 1 98   

 - Học sinh lưu ban năm học trước đang 

học lại trong năm học này 
  

 

 + Lưu ban lớp 1 1   

 + Lưu ban lớp 2 1   

 + Lưu ban lớp 3    

 + Lưu ban lớp 4    

 - Học sinh dân tộc bán trú    

 
- Học sinh khuyết tật học hòa nhập 

2   

 - Học sinh học tin học 342 162  

3.5. Học sinh thuộc đối tượng chính sách 
4   

 
- Học sinh được hỗ trợ chi phí học tập 4  

 

3.6 Học sinh tàn tật, mắc bệnh hiểm nghèo    

 - Học sinh tàn tật    

 - Học sinh mắc bệnh hiểm nghèo 1   

 

                                                                                                                                           

Vĩnh Xá, ngày 28  tháng 8 năm 2024 
                    HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

           Đào Thị Huyền Sâm 

 


